
STT Tên tang vật được bàn giao Đơn vị 
tính

Số lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Đặc điểm, chủng loại,
nhãn hiệu, xuất xứ, tình 

trạng tang vật theo quyết 
định tịch thu

 Đơn giá   Thành tiền  Năm sản 
xuất 

 Nước 
sản xuất 

1 Bơm lốp ô tô mini dùng điện 12V Cái 2 Không nhãn hiệu, mới 100%            96,900                      193,800    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

2 Miếng dán tường móc treo đồ bằng nhựa Cái 500 Không nhãn hiệu, mới 100%              1,000                      500,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

3 Miếng lót chuột bằng cao su Cái 100 Không nhãn hiệu, mới 100%              7,500                      750,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

4 Tông đơ cắt tóc chạy pin KEMEI Cái 60 Nhãn hiệu kemei, mới 100%            80,000                   4,800,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

5 Súng bắn keo nến Cái 96 Không nhãn hiệu, mới 100%              9,000                      864,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

6 Thiết bị đánh lửa dùng pin Torch sievert Cái 50 Không nhãn hiệu, mới 100%          100,000                   5,000,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

7 Máy khuấy từ gia nhiệt, model: HA78-1 Chiếc 8 Không nhãn hiệu, mới 100%          460,000                   3,680,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

8 Điều khiển đầu thu VTC-HD02 Cái 22 Không nhãn hiệu, mới 100%            10,000                      220,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

9 Công tắc điện bập bênh (loại 01 hạt) Cái 154 Không nhãn hiệu, mới 100%              3,000                      462,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

10 Nguồn điện Surma N1950W Cái 8 Nhãn hiệu Surma, mới 100%          400,000                   3,200,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

11 Nguồn điện Surma N2000W Cái 6 Nhãn hiệu Surma, mới 100%          450,000                   2,700,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

12 Bật lửa ga Cái 400 Không nhãn hiệu, mới 100%              2,000                      800,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 
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13 Đế Sạc 12V Máy Bắn Vít Pin Cầm Tay Cái 50 Không nhãn hiệu, mới 100%            49,000                   2,450,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

14 Quạt tản nhiệt chạy điện 12V Cái 150 Không nhãn hiệu, mới 100%            13,000                   1,950,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

15 Quạt tản nhiệt mini 12V Cái 100 Không nhãn hiệu, mới 100%            13,000                   1,300,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

16 Quạt thổi ion Tonyzing SL003 Chiếc 1 Nhãn hiệu Tonyzing, mới 
100%       1,000,000                   1,000,000    Không 

xác định 
 Không 
xác định 

17 Máy mát xa mặt dùng pin KEMEI Cái 10 Nhãn hiệu kemei, mới 100%          150,000                   1,500,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

18 Chỉ may công nghiệp Kg 25 Không nhãn hiệu, mới 100%            60,000                   1,500,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

19 Túi giả da đeo chéo Cái 20 Không nhãn hiệu, mới 100%            65,000                   1,300,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

20 Túi giả da đựng điện thoại loại đeo thắt lưng Cái 50 Không nhãn hiệu, mới 100%            48,000                   2,400,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

21 Giầy nữ giả da Đôi 90 Không nhãn hiệu, mới 100%            35,000                   3,150,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

22 Ba lô dùng cho trẻ em Cái 100 Không nhãn hiệu, mới 100%            35,000                   3,500,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

23 Dép quai hậu nữ giả da Đôi 90 Không nhãn hiệu, mới 100%            32,000                   2,880,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

24 Dép quai hậu trẻ em Đôi 45 Không nhãn hiệu, mới 100%            20,000                      900,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

25 Tông đơ cắt tóc Kemei dùng pin Cái 55 Nhãn hiệu kemei, mới 100%            80,000                   4,400,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

26 Dây chun buộc tóc các màu Kg 5 Không nhãn hiệu, mới 100%          120,000                      600,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

27 Giá treo đỡ điện thoại bằng nhựa dùng trong 
xe hơi Cái 100 Không nhãn hiệu, mới 100%            25,000                   2,500,000    Không 

xác định 
 Không 
xác định 

28 Kéo cắt tóc loại nhỏ Cái 100 Không nhãn hiệu, mới 100%            20,000                   2,000,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 
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29 Kéo tỉa tóc Cái 250 Không nhãn hiệu, mới 100%            20,000                   5,000,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

30 Kìm cắt móng tay Cái 100 Không nhãn hiệu, mới 100%              8,500                      850,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

31 Tai nghe Bluetooth Cái 100 Không nhãn hiệu, mới 100%            40,000                   4,000,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

32 Tai Nghe Bluetooth Pro 6 Cái 50 Không nhãn hiệu, mới 100%          124,000                   6,200,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

33 Tai Nghe Bluetooth TWS-10 Cái 60 Không nhãn hiệu, mới 100%          190,000                 11,400,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

34 Pin sạc dự phòng 10.000 mAh Cái 30 Không hiệu, mới 100%            90,000                   2,700,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

35 Pin tiểu sạc HL5588 Cái 100 Không hiệu, mới 100%            10,000                   1,000,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

36 Cầu đấu dây điện (dài) Cái 300 Không hiệu, mới 100%              3,000                      900,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

37 Cầu đấu dây điện (ngắn) Cái 1000 Không hiệu, mới 100%              2,500                   2,500,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

38 Bột đánh bóng đối với trang sức Kramco 910 hộp 50 Nhãn hiệu Kramco, mới 
100%            90,000                   4,500,000    Không 

xác định 
 Không 
xác định 

39 Máy tính xách tay lenovo Chiếc 1 Nhãn hiệu lenovo, mới 100%       5,000,000                   5,000,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

40 Thiết bị thu phát tín hiệu để xem tivi (Smart 
TV box) Cái 20 Không nhãn hiệu, mới 100%          290,000                   5,800,000    Không 

xác định 
 Không 
xác định 

41 Tủ lạnh mini dùng điện 12V Cái 6 Không nhãn hiệu, mới 100%          200,000                   1,200,000    Không 
xác định 

 Không 
xác định 

107,549,800           Tổng cộng








